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TỜ TRÌNH

V/v ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

–––––––––––––––

Kính trình: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5/ năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
Thực hiện Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng (sau đây viết tắtlà Thông tư số 117/2017/TT-BTC);
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng,
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC, trong đó quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung sau:

(1) Mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc (quy định tại các Khoản 2,3,11 Điều 6);

(2) Mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng (quy định tại Điều 8).
(3) Chế độ miễn, giảm một phần chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng (quy định tại Điều 9). 
(4) Chế độ hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật (quy định tại Điều 10). 
Nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 117/2017/TT-BTC trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích: Làm cơ sở pháp lý để quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính; chế độ cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy.

2. Quan điểm: Việc quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng phải đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 117/2017/TT-BTC và tình hình thực tế của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện Thông tư số 117/2017/TT-BTC, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định,
Căn cứ các quy định pháp luật liên quan, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy trình, quy định pháp luật hiện hành (cụ thể có Báo cáo số 127/BC-SLĐTBXH ngày 15/5/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - kèm theo).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Quy định cụ thể

Điều 3: Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản
(1) Mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc;

(2) Mức đóng góp các khoản chi phi đối với người nghiện ma tuý trong thời gian bắt buộc cai nghiện tập trung tại cộng đồng; 

(3) Chế độ miễn, giảm một phần chi phí đối với người nghiện ma tuý thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng;

(4) Mức hỗ trợ tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật.
(Chi tiết có bản Thuyết minh - kèm theo).

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không.
Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6 xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);                                                                     
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,KGVX2, KT1
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Trần Thị Nga 


NỘI DUNG THUYẾT  MINH

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr - UBND ngày    /5/2018

của UBND tỉnh Kon Tum)

________________________
1. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế vận dụng đề xuất quy định các khoản hỗ trợ, mức hỗ trợ cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết).
(1) Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 117/2017/TT-BTC quy định: "Tiền ăn, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ: Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP". Căn cứ điều kiện cụ thể từng địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định tại khoản này; phần kinh phí chi vượt định mức này (nếu có) do ngân sách địa phương tự bảo đảm".
(2) Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 117/2017/TT-BTC quy định: Tiền hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP: Mức 70.000 đồng/học viên/năm. Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy định tại khoản này, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa  phương, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể.
(3) Khoản 11, Điều 6, Thông tư số 117/2017/TT-BTC quy định: Học viên là thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, sau khi chấp hành xong quyết định trở về nơi cư trú được cấp tiền ăn khi đi đường, tiền tàu xe như sau: (1) Tiền ăn: Mức hỗ trợ 40.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi đường, tối đa không quá 03 ngày; (2) Tiền tàu xe: Mức hỗ trợ theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy định tại điểm này, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, mức hỗ trợ cụ thể.
Hiện nay, tỉnh Kon Tum chưa có Trung tâm/cơ sở cai nghiện ma túy tập trung, trong thời gian qua các đối tượng nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh được gửi đi cai nghiện tập trung tại Cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai và thực hiện theo mức quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai
. Hiện nay, UBND tỉnh Gia Lai đang xây dựng, trình HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết quy định các nội dung liên quan theo Thông tư số 117/2017/TT-BTC. 

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương thực hiện theo mức áp dụng tại địa phương nơi có cơ sở cai nghiện bắt buộc mà tỉnh Kon Tum chuyển, gửi người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (cụ thể là mức áp dụng tại  Cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định).
2. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế đề xuất quy định về mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng (tại Khoản 2 Điều 2 Dự thảo Nghị quyết)

(1) Điều 8, Thông tư số 117/2017/TT-BTC, quy định: 

"1. Người nghiện ma tuý cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng hoặc gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phi trong thời gian bắt buộc cai nghiện (trừ trường hợp được miễn, giảm và hỗ trợ theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư này), gồm: 
a) Chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma tuý và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn
b)Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện
c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn.

d) Chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, học nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

2. Mức đóng góp cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương"

(2) Trên cơ sở vận dụng mức đóng góp đã được tỉnh Kon Tum áp dụng hiện trong thời gian qua, được quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện; mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND), UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét quyết định mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý trong thời gian bắt buộc cai nghiện ma tuý tại cộng đồng như sau:

a) Chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma tuý và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn: 280.000đồng/người/lần chấp hành Quyết định;


b)Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: 700.000 đồng/người/lần chấp hành Quyết định.  


c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn: 40.000 đồng/ngày 


d) Chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách: 50.000/người/buổi tư vấn.


*Riêng đối với mức đóng góp học nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện theo Điểm d, Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 117/2017/TT-BTC: Hiện nay theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Quyết định số 17 /2016/QĐ-UBND ngày  13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh, theo đó các đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ kinh phí, vì vậy UBND tỉnh không trình HĐND tỉnh quy định về việc đóng góp cho nội dung này. 


2. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế đề xuất quy định về chế độ miễn, giảm một phần chi phí cho một số đối tượng trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng (tại Khoản 3, Điều 2 dự thảo Nghị quyết)


(1) Điều 9 Thông tư số 117/2017/TT-BTC, quy định: "Người nghiện ma tuý cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng được xét miễn hoặc giảm một phần chi phí trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng". 


Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể chế độ miễn hoặc giảm đối với từng đối tượng".


(2) Trên cơ sở vận dụng đối tượng miễn, giảm; mức miễn, giảm theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định như sau:

a) Đối với người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được miễn 100% mức đóng góp các khoản chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn. 

b) Đối với người thuộc hộ cận nghèo được giảm 50% mức đóng góp các khoản chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn.

3. Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế đề xuất quy định về các khoản hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật (tại Khoản 4, Điều 2, dự thảo Nghị quyết)

(1) Điều 10, Thông tư số 117/2017/TT-BTC quy định: 

- Hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật

+ Tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy: 400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định;

+ Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung: 40.000 đồng/người/ngày, thời gian tối đa là 15 ngày.

- Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương và thực tế số người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật tại địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ phù hợp.


(2) Trên cơ sở vận dụng mức đóng góp theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 và mức đóng góp tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện đề xuất tại Điểm b, Khoản 2, Điều 2 dự thảo Nghị quyết này, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ 100% tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật, với mức hỗ trợ là 700.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

 Riêng về tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 117/TT - BTC (mức 40.000 đồng/người/ngày, thời gian tối đa không quá 15 ngày)./.

___________________
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� Biên bản làm việc giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Gia Lai ngày 15/9/2017 về việc phối hợp tiếp nhận, điều trị học viên cai nghiện tỉnh Kon Tum gửi vào Cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai từ năm 2018 áp dụng theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Gia Lai.
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 DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian 

chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

––––––––––––––


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;



Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;



Căn cứ Luật phòng, chống ma túy  ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;



Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;



Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; 


Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 


Căn cứ Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;



Căn cứ Thông tư số 117/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng (sau đây viết tắt là Thông tư số 117/2017/TT-BTC);



Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc trình ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng; Báo cáo thẩm tra số     /BC-HĐND ngày     tháng    năm 2018  của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh 


Nghị Quyết này quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy.


2. Đối tượng áp dụng


a) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; 


b) Người nghiện ma túy bị áp dụng biệp pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính.



c) Người nghiện tuý trong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng theo Luật phòng, chống ma túy.       


Điều 2. Quy định cụ thể    


1. Hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc:


- Tiền ăn, tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ;


- Tiền hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động; 


- Tiền ăn khi đi đường, tiền tàu xe đối với học viên là thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, sau khi chấp hành  xong quyết định trở về nơi cư trú.


* Mức hỗ trợ: Thực hiện theo mức hỗ trợ của địa phương nơi có cơ sở cai nghiện bắt buộc mà cơ quan, người có thẩm quyền của tỉnh Kon Tum chuyển, gửi người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.


2. Người nghiện ma tuý cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng hoặc gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phi trong thời gian bắt buộc cai nghiện tập trung tại cộng đồng, trừ các trường hợp được miễn, giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 4 Điều này và điểm b, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 117/2017/TT-BTC: 


a) Chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma tuý và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn: 280.000 đồng/người/lần chấp hành Quyết định.


b) Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: 700.000 đồng/người/lần chấp hành Quyết định.


c) Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở điều trị cắt cơn: 40.000 đồng/người/ngày.


d) Chi phí cho các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách: 50.000 người/buổi tư vấn.


3. Chế độ miễn, giảm một phần chi phí đối với một số đối tượng nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng:


a) Đối với người nghiện ma túy thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được miễn 100% mức đóng góp các khoản chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn trong thời gian tập trung cai nghiện tại cộng đồng. 


b) Đối với người nghiện ma túy thuộc hộ cận nghèo được giảm 50% mức đóng góp các khoản chi phí khám sức khỏe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn trong thời gian tập trung cai nghiện tại cộng đồng. 


4. Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng), người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được hỗ trợ tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy với mức hỗ trợ là: 700.000 đồng/người/lần chấp hành Quyết định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày     tháng     năm 2018 và có hiệu lực từ ngày     tháng        năm 2018./.

		Nơi nhận:


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


- Chính phủ;


- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;


- Ban công tác đại biểu Quốc hội;


- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);


- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;


- Bộ Tài chính;


- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;


- Bộ Nội vụ;


- Thường trực Tỉnh ủy;


- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;


- Ủy ban nhân dân tỉnh;


- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;


- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;


- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;


- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;


- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;


- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;


- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;


- Báo Kon Tum;


- Công báo tỉnh Kon Tum;


- Lưu: VT, CTHĐ.

		CHỦ TỊCH 









